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	TUẦN 9


	Tên bài học- chủ đề 
	CHỦ ĐỀ: THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
1. Phò giá về kinh
2. Bánh trôi nước
TIẾNG VIỆT: Quan hệ từ

	Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ:

	Học sinh đọc tài liệu tìm hiểu kĩ về tác giả, tác phâm, hoàn cảnh sáng tác
1. Phò giá về kinh
2. Bánh trôi nước
+ Xem trước nội dung các bài Quan hệ từ (SGK)

	Hoạt động 2: Tìm hiểu văn bản
	PHÒ GIÁ VỀ KINH
( TỤNG GIÁ HOÀN KINH SƯ)
             -   Trần Quang Khải  - 
. Đọc hiểu chú thích:
  1. Tác giả: 
- Tác giả: Trần Quang Khải – con trai vua Trần Thái Tông – có công lớn trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên lần 2,3

  2. Hoàn cảnh sáng tác: 
- Tác phẩm: ra đời sau chiến thắng Chương Dương, Hàm Tử năm 1285
  3. Bố cục:  2 phần
  4. Thể thơ:
- Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt gồm:
4 câu, mỗi câu 5 chữ
Tiếng cuối câu 2,4 hiệp vần

II. Đọc hiểu văn bản: 
1/ Hai câu thơ đầu
“ Đoạt sáo Chương Dương độ
    Cầm Hồ Hàm Tử quan”
"Chương Dương cướp giáo giặc,
        Hàm tử bắt quân thù".
· Nhịp thơ 2/3 ngắn, nhanh 
 ->  Gợi lên không khí chiến trận gấp gáp , vội vã. Tin thắng trận nối nhau, liên tiếp dồn dập báo về.

- Đảo cụm động từ mạnh lên đầu ( đoạt sáo, cầm Hồ)
- Giọng điệu khỏe khoắn, phấn chấn, tự hào.

·  Nhấn mạnh sức mạnh vô địch của quân và dân ta trước kẻ thù

-Liệt kê (Chương Dương, Hàm Tử) phép đối, sự kiện mới nói trước
-> Gợi đến những chiến thắng quan trọng, tạo dư vang thời sự
=> Tình cảm hân hoan, tự hào, vui mừng

-> Hai câu thơ đầu: Khẳng định sức mạnh vô địch của quân dân thời Trần và niềm tự hào , kiêu hãnh riêng của vị đại tướng Trần Quang Khải.

2/ Hai câu thơ cuối
      
        “Thái bình tu trí lực
         Vạn cổ thử giang san”
      "Thái bình nên gắng sức,
      Non nước ấy nghìn thu".
- Âm điệu sâu lắng, nhẹ nhàng
· “Thái bình”: rất bình yên->lịch sử đã sang trang mới, khép lại một giai đoạn và mở ra một thời kì mới.
· “Tu trí lực”: là rèn luyện, tu dưỡng tài năng, sức lực.
=> Lời nhắc nhở, cảnh tỉnh bản thân và toàn dân về nhiệm vụ mới.
“ Vạn cổ thử giang san”: muôn đời vẫn có non sông này
=> Niềm tin, hi vọng vào sức mạnh dân tộc, vào nền thái bình lâu dài của dân tộc.

=> Hai câu cuối: Thể hiện khát vọng thái bình thịnh trị, tầm nhìn xa trông rộng, trí tuệ của vị tướng Trần Quang Khải, tầm quan trọng của việc cần thiết phải xây dựng và phát triển đất nước trong thời bình.

III. Tổng kết
1/ Nghệ thuật
- Hình thức diễn đạt cô đúc, ngắn gọn súc tích, cô đúc dồn nén cảm xúc vào bên trong ý tưởng.
- Giọng điệu sảng khoái, hân hoan, tự hào.
- Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt cô đọng, hàm súc
2/ Ý nghĩa
Hào khí chiến thắng và khát vọng về một đất nước thái bình thịnh trị của dân tộc ta thời Trần .


	

	Văn Bản: BÁNH TRÔI NƯỚC
            - Hồ Xuân Hương –
I. Đọc hiểu chú thích:
1. Tác giả: 
+ Hồ Xuân Hương (?-?), lai lịch chưa thật rõ sống vào cuối thế kỉ XVIII – đầu XIX.
+ Quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Từng sống ở phường Khán Xuân gần Hồ Tây, Hà Nội.
+ Là nữ sĩ tài danh hiếm có nhưng đường tình duyên trắc trở, bất hạnh.
+ Bà để lại khoảng 50 bài thơ Nôm và 1 tập thơ chữ Hán “Lưu Hương Kí”
+ Được mệnh danh là “Bà chúa thơ Nôm”
  2. Tác phẩm: 
 + Viết bằng chữ Nôm.
+ Thể thơ:  thất ngôn tứ tuyệt đường luật
+ PTBĐ chính: biểu cảm
+ Đối tượng (phương tiện) biểu cảm: cái bánh trôi.  (vịnh vật)
+ Bài thơ có 2 nghĩa: nghĩa tả thực ( hình ảnh cái bánh trôi) và nghĩa ẩn dụ ( hình ảnh người phụ nữ)
II. Đọc hiểu văn bản: 
1/ Bánh trôi nước với nghĩa thứ nhất
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Màu sắc: Vỏ trắng, nhân đỏ son
Hình dáng: Tròn
Cách nấu: luộc trong nước, sống thì chìm, chín thì nổi
Kĩ thuật làm bánh: Tùy thuộc vào tay kẻ nặn khéo hay vụng mà chiếc bánh có thể rắn hay nát
Chất lượng thành phẩm: ngon, ngọt không thay đổi
-> Nghĩa đen miêu tả  xác thực cái bánh trôi và cách thức làm bánh
Nghệ thuật: 
Nhân hóa, mô típ: “thân em”
Cặp quan hệ từ: “vừa…vừa…”
Thành ngữ: “bảy nổi ba chìm”
Từ trái ngược: “rắn - nát”
2/ Bánh trôi nước với nét nghĩa thứ hai
    a. Vẻ đẹp ngoại hình:
+ “Thân em vừa trắng lại vừa tròn”
· Xinh đẹp, đầy đặn, phúc hậu
b. Cuộc đời, thân phận:
+ “Bảy nổi ba chìm”
· Trôi nổi, vùi dập, bấp bênh.
+ “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”

· Phụ thuộc, cam chịu, không được làm chủ cuộc đời
c. Phẩm chất, vẻ đẹp tâm hồn:
+ “Vẫn giữ tấm lòng son”
· Son sắt, thủy chung

- Nghệ thuật: ẩn dụ

·  Ca ngợi vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn người của phụ nữ . Cảm thương sâu sắc cho số phận lênh đênh, phụ thuộc.  Lên án, tố cáo xã hội phong kiến phụ quyền

III. Tổng Kết
a. Nghệ thuật:
- - Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt hàm súc, cô đọng
- Ẩn dụ, đảo thành ngữ, nghệ thuật đối, điệp từ, quan hệ từ.
- Kết cấu chặt chẽ, độc đáo.
- Ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu.
b.Nội dung: 
Tả thực chiếc bánh trôi nước – món ăn bình dị, dân dã, mang đậm bản sắc dân tộc.
- Trân trọng vẻ đẹp, phẩm chất trong trắng, son sắt của người phụ nữ xưa; đồng thời cảm thương sâu sắc cho thân phận chìm nổi của họ


	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
	QUAN HỆ TỪ
I/ TÌM HIỂU BÀI
1/ Thế nào là quan hệ từ?
Ví dụ
a. Đồ chơi của chúng tôi cũng chẳng có nhiều .
Của -> liên kết giữa định ngữ chúng tôi với danh từ đồ chơi, biểu thị ý nghĩa quan hệ sở hữu.
b. Như -> liên kết bổ ngữ hoa với tính từ đẹp -> biểu thị ý nghĩa quan hệ so sánh.
c. Bởi, nên -> liên kết 2 vế  câu Tôi ăn uống điều độ - Tôi chóng lớn lắm -> biểu thị ý nghĩa quan hệ nhân - quả
d/ Nhưng -> liên kết hai câu với nhau -> quan hệ tương phản
=> Của, như, bởi... nên, nhưng : Quan hệ từ

2. Sử dụng quan hệ từ
* Dùng dấu - và dấu + để đánh dấu các trường hợp không bắt buộc và bắt buộc dùng quan hệ từ:
a) - ; b) +; c) -; d) +; e) -; g) + ; h) +; i) –

* Nếu ...  thì
 Vì ... nên
 Tuy ... nhưng
 Hễ ... thì
 Sở dĩ... là vì
-> Có 1 số quan hệ từ được dùng thành cặp

II/ GHI NHỚ: sgk – 97, 98


	Hoạt động 3-Luyện tập 
	Viết một đoạn văn ( khoảng 8 -10 câu) chữ cảm nhận  vẻ đẹp và số phận của người phụ nữ trong xa hội xưa qua ca dao và bài thơ “ Bánh trôi nước” trong đó có sử dụng một cặp quan hệ từ.

	TUẦN 10

	Tên bài học- chủ đề
	Văn biểu cảm ( tt)
Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm;
 Cách lập ý cho bài văn biểu cảm.

	Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ:

	Hs ôn lại những kiến thức đã học về văn biểu cảm
Xem trước bài: Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm; Cách lập ý cho bài văn biểu cảm.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
	LUYỆN TẬP CÁCH LÀM VĂN BẢN BIỂU CẢM
1/ Đề bài:
Loài cây em yêu
2/ Cách làm bài
a/ Tìm hiểu đề và tìm ý:
- Đối tượng biểu cảm : loài cây
- Tình cảm biểu hiện: Em yêu thích, say mê.
b/ Lập dàn ý:
+ Mở bài
- Em yêu nhất là cây phượng ở sân trường em. Vì cây phượng đã gắn bó  với bai kỉ niệm của tuổi học trò hồn nhiên, đáng yêu.
+ Thân bài:

- Các phẩm chất, đặc điểm gợi cảm của cây:
 Thân cây to, rễ lớn, xù xì nhưng vững chãi  như người ông để em dựa vào.
 Tán lá xoè rộng như cái ô che mát cả góc sân -> rất thích
 Màu phượng nở đỏ thắm  -> gợi sắc đỏ con tim, rực rỡ tô điểm cho sân trường mùa hè.

- Loài cây phượng trong cuộc sống của con người: Toả bóng mát trên suốt dọc đường , ngôi trường , tạo vẻ thơ mộng, cho không khí trong lành.

- Cây phượng trong cuộc sống của em:
 Em yêu quý phượng.
 Phượng là bạn em , bạn của học trò

+ Kết bài:
Màu phượng đỏ làm em sôi nổi, nhiệt tình học tập, khiến em bâng khuâng khi xa nó để nghỉ hè.

c. Viết đoạn văn ngắn
Viết đoạn mở bài và đặc điểm  của cây ( thân cây)
d/ Đọc lại và sửa

3/ Đọc thêm
CÂY SẤU HÀ NỘI



	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
	CÁCH LẬP DÀN Ý CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM
I/ TÌM HIỂU BÀI
1. Cách lập ý: liên hệ hiện tại với tương lai
* Đọc đoạn văn 1 ( 117) – nhận xét
- Nghĩ đến tương lai công nghiệp hoá để bày tỏ tình cảm  gắn bó  dài lâu giữa cây tre và con người VN
-> Liên hệ tương lai, gợi nhắc quan hệ  với sự vật để bày tỏ tình cảm  với sự vật.

2/ Hồi tưởng quá khứ và suy nghĩ về hiện tại
* Đọc đoạn văn 2 – nhận xét
Nhớ đến những món đồ chơi ( nhất là con gà đất) thủa nhỏ với tính chất mong manh từ đó gợi cảm xúc , suy nghĩ về những niềm vui, sự nuối tiếc mà những món đồ chơi đem lại.
-> hồi tưởng những kỉ niệm trong quá khứ để bày tỏ tình cảm với đối tượng trong hiện tại.

3/ Tưởng tượng tình huống, hứa hẹn hạnh phúc.
* Đọc đoạn văn 3 ( 119) – nhận xét
- Đoạn 3 ( 1): gợi kỉ niệm về lòng tốt của cô giáo , tưởng tượng tình huống sẽ tìm gặp cô, nghe tiếng cô -> hứa hẹn không bao giờ quên cô giáo.

- Đoạn 3 ( 2): Liên tưởng từ Lũng Cú tới Cà Mau -> thể hiện mong ước hoà bình, thống nhất đất nước.
-> tưởng tượng một tình huống chưa xảy ra để bày tỏ tình cảm , đánh giá đối tượng
4/ Quan sát, suy ngẫm
* Đọc đoạn văn 4 ( 120) – nhận xét
Sự quan sát để miêu tả hình ảnh người mẹ đã giúp tác giả bày tỏ gián tiếp tình cảm yêu thương mẹ, suy nghĩ và ân hận vì chưa để tâm đến mẹ.
-> quan sát, miêu tả để qua đó bày tỏ tình cảm với đối tượng.

II/ GHI NHỚ
Sgk – 121


	Hoạt động 3: Luyện tập
	· Viết hoàn chỉnh bài văn biểu cảm về loài cây em yêu 






             
